
THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THUẾ CƠ SỞ 2 TP. ĐÀ NẴNG

STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai Số tiền nợ thuế (đồng) Thuế cơ sở

1 0401364237 Hội Chữ thập đỏ quận Hải Châu 01 Tiên Sơn 18
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
14 Thuế cơ sở 2

2 0401377980 CÔNG TY TNHH HUY BÌNH MINH 05/1 Tiên Sơn 10
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

3 0402056147 CÔNG TY CỔ PHẦN T-INK 06 Vũ Hữu
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
21.600 Thuế cơ sở 2

4 0402229015 CÔNG TY TNHH TÔI NHIỆT HUYẾT 07 Phan Trọng Tuệ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

5 0309800428-002
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương 

Mại Phan Lê
08 Lê Quý Đôn

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
1.867.600 Thuế cơ sở 2

6 0402073110 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DELTA NHẬT MINH 106 Ngô Thế Vinh
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
2.629.400 Thuế cơ sở 2

7 0400925433 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Bách 106 Nguyễn Hữu Thọ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

8 0401673690 Trung tâm Ngoại ngữ Euréka 11 Hà Huy Giáp
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
3.920 Thuế cơ sở 2

9 0401527675 Công Ty TNHH Một Thành Viên Point 11 Nam Sơn 3
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

10 0401311877
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH LÊ 

PHƯƠNG UYÊN
118 Ỷ Lan Nguyên Phi

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

11 0400546971 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VNKEY 12 Lê Sát
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

12 0402084539
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM 

HƯNG THỊNH
121 Nguyễn Hữu Dật

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
5.249.475 Thuế cơ sở 2

13 0402046043 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÈN AN PHƯỚC MIỀN TRUNG 126 Núi Thành
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
3.500.000 Thuế cơ sở 2

14 0400617326
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DU LỊCH NHẬT KHANG
129- Nguyễn Hữu Thọ

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
495.635.764 Thuế cơ sở 2

15 0402205134 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KING HOME KIHO 14 Nguyễn Bình
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
2.198.600 Thuế cơ sở 2

16 0402111302 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALOHA XANH 15 Nam Sơn 1
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

17 0313945271-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

THĂNG LONG
152 Duy Tân

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

18 0402219345 CÔNG TY TNHH EASY EDUCATION CENTER 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

19 0402130545 CÔNG TY CỔ PHẦN WISHLIST GROUP 19 Doãn Khuê
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

20 0400480826-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quê Việt Tại Đà Nẵng 192 đường 2/9
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

21 0306263327-009
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LÊ 

HOÀNG TẠI ĐÀ NẴNG
197 - 199 Lê Đình Lý

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

22 0401659336 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REDBAZAN 2/1 Trương Chí Cương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
66.847 Thuế cơ sở 2

23 0401997134
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ BẢO HIỂM 

ZALOHA VIỆT NAM
211 Nguyễn Hữu Thọ

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
4.384.968 Thuế cơ sở 2

24 0314854299-004
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG
229 Huỳnh Tấn Phát

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NGỪNG HOẠT ĐỘNG NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MST
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25 0401219455 Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu 232-234 Nguyễn Hữu Thọ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

26 0402040605
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUANG TUỆ
24 Lê Thị Hồng Gấm

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

27 0401840849 CÔNG TY TNHH PHƯỚC SƠN THÀNH 24 Ỷ Lan Nguyên Phi
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

28 0401716418 Công Ty Cổ Phần Toàn Nhân Phát 242 Đường 02-09
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

29 0402121244 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VIỆT ELITE 246 Nguyễn Hữu Thọ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

30 0401627126 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Hưng Hào 247/6 Núi Thành
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

31 0401884814-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH MIA - 

TRADE
25 An Thượng 17

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

32 0312087302-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS 

TẠI ĐÀ NẴNG
25 Nguyễn Sơn Hà

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

33 0401614575 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dana Huy 255- Nguyễn Hữu Thọ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

34 0303009925-003
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú & Em Tại Đà 

Nẵng
256 đường 2/9

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

35 0400493670 UBND phường Hòa Thuận Tây 28 Nguyễn Khoái
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
4.867 Thuế cơ sở 2

36 0401879109 CÔNG TY TNHH NOVART 28 Tân An 2
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

37 0402314091 CÔNG TY TNHH EPIC OUTDOORS CO. 29 Nguyễn Khánh Toàn
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

38 0401984015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TMP KONTUM 291 Trưng Nữ Vương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
27.000 Thuế cơ sở 2

39 0401934529 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN A9 CORP 2C đường Lưu Quý Kỳ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
2.212.400 Thuế cơ sở 2

40 0401957903
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN HCB
2K đường Bùi Viện

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

41 0401624573 Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Bảo Huy 30 Tiểu La
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

42 0402085652 CÔNG TY CỔ PHẦN HBC TRẦN NAM TRUNG 302 đường 2 Tháng 9
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
21.369.250 Thuế cơ sở 2

43 0401277369 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải Châu 329 Lê Thanh Nghị
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

44 0402281061 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN ĐÌNH HÙNG 33 Lê Sát
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

45 0402134684 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN BỬU HOA 331B Hoàng Diệu
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

46 0402066346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ÚT TRƯƠNG 34H19/1 Thi Sách
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

47 1900666122 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUNOMA BẠC LIÊU 35 Lê Thanh Nghị
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

48 1801681024 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUNOMA CẦN THƠ 35 Lê Thanh Nghị
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

49 3901303083 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HUNOMA TÂY NINH 35 Lê Thanh Nghị
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

50 0402316966 CÔNG TY TNHH CHÚC PHÚC APPLE 356 Trưng Nữ Vương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

51 0315048527 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GUCONCEPT 382/25 Núi Thành
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

maitt5
-21/07/2026 08:36:10-m

aitt5
-m

aitt5
-m

aitt5

vin
hdn-30/07/2026 10:33:34-vi

nhdn-vi
nhdn-vi

nhdn



52 0400498407 UBND phường Hòa Cường Bắc 388 Núi Thành
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

53 0402311100 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PARACEL SIVIP 38A Nguyễn Lộ Trạch
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

54 4300760168 CÔNG TY TNHH SAVYCO 38A/1 Nguyễn Hữu Thọ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

55 0402324068 CÔNG TY TNHH CNC CAPITAL 392/35A Trưng Nữ Vương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

56 0402305530 CÔNG TY TNHH LA TRANSPORTER 40/1B Lê Cơ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

57 0401446169 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dạo Phố 408 H17/5 Trưng Nữ Vương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

58 0400981759 CÔNG TY TNHH MINH ĐÔNG 41 Tống Phước Phổ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

59 0401304118 Hội Người mù quận Hải Châu 425 Hoàng Diệu
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

60 0302232448-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG 

MẠI & CÔNG NGHỆ QUỐC KHANG TẠI ĐÀ NẴNG
44 Núi Thành

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

61 0107109867-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH N&V BẤT ĐỘNG SẢN TẠI ĐÀ 

NẴNG
454/22 Nguyễn Tri Phương, Tổ 11

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

62 0401677127-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Trendy 

Studio
46 đường 30/4

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

63 0402170467 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ WEBSITE HOPE 46 Nguyễn Sơn
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

64 0401348193 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÝ LÊ 460 Nguyễn Tri Phương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

65 0402288959
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHỤC 

HỒI DA KT-DERMAHEAL SOLUTIONS
53/8/1 Hoàng Thúc Trâm

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

66 0400476410 Nguyễn Thanh Giang 533 Hoàng Diệu, Hoà Thuận Đông
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

67 0402059973 Ban Quản lý các chợ quận Hải Châu 582 Hoàng Diệu
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

68 0312641030-017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ BẢO HIỂM 

TILA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
590/06 Núi Thành

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

69 0312781292-002 Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty TNHH Omi 6 Nại Nam
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

70 0402319484 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN NGUYỄN LÊ 61 Tân An 3
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

71 0101039719-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI SIÊU HÀ
644 đường 2/9

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

72 0401866445 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ GIA 67 Ngô Thế Vinh
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

73 0402333873 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI TÂM THƯ 67 Nguyễn Xuân Ôn
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

74 0400520469 UBND Phường Hòa Cường Nam 672 Núi Thành
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

75 0401885134-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 2 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUANG 

HIỆP PHÁT TẠI ĐÀ NẴNG
70 Trưng Nhị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

76 0401662307 CÔNG TY TNHH NGA VƯƠNG 79 Tống Phước Phổ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

77 0309891030-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM ANH 81 Lưu Quý Kỳ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

78 0402092360 CÔNG TY TNHH TM-XD OLYMPUS 96 Tố Hữu
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2
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79 0401953514 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ATOM DANANG 98/1 Châu Thượng Văn
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

80 0402259027 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NETDECOR K1/18 Hóa Quê Trung 1
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

81 0401877214-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

DHCONS
K23/1 Lý Tự Trọng

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

82 0402058585
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & VẬN TẢI TOÀN 

MINH SERVICES
K338/7 Hoàng Diệu

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

83 0401812383
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT 

TRIỂN SAO KHUÊ
K36/19 Nguyễn Hữu Thọ

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

84 0401481879 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MIBKO K36C/4- Châu Thượng Văn
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
189.487 Thuế cơ sở 2

85 0402262171 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ HÙNG HSK K454/18B Nguyễn Tri Phương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

86 0401650164 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VICTOR LÊ K53/24 đường 2/9
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
130.800 Thuế cơ sở 2

87 0401274720 Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương- Quận Hải Châu KDC số 1 Nguyễn Tri Phương
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
10.128 Thuế cơ sở 2

88 0402246677 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ ADM
Lô 1-A9.4, Khu công viên Bắc Đài 

tưởng niệm

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

89 0402313059 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEW DISTRICT Lô 27 B2.2 Trần Văn Trứ
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

90 0402314285 CÔNG TY TNHH NGỌC MAI FRUITS Lô 315 nhà lồng chính chợ Đầu Mối
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

91 0400417366 Công ty TNHH Hóa chất - Dược liệu P & T Lô 40 E1 Đường 2/9
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

92 0402084867 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIÊN THT
Lô 41, đường Đảo Xanh 3, Khu biệt 

thự đảo xanh

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

93 0402275445 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONE PLAY VN Số 02 Bình Minh 6
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
57.109.771 Thuế cơ sở 2

94 0402215975 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC AN TOÀN ĐÀ NẴNG Số 10 đường Tiên Sơn 17
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
2.417.600 Thuế cơ sở 2

95 0402130217
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG MOGI MEDIA
Số 23 Trường Thi 1

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

96 0314890184-003
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOLARGATES - CHI NHÁNH 

ĐÀ NẴNG
Số 366 đường 2/9

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

97 0302839338-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÔNG GIAN 

ĐẸP VIỆT PHƯƠNG TẠI ĐÀ NẴNG
Số 44 đường Núi Thành

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

98 0106038250-002
CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT
Số nhà 285 đường Tiểu La

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

99 0110670511-001 CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH IMAGO SEED
Tầng 3 Toà nhà PVcomBank Đà 

Nẵng, số 02 đường 30 Tháng 4

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

100 0402251042 CÔNG TY TNHH XD & TM NHÔM CẨN HUYÊN
Tầng 3 Toà nhà PVcomBank Đà 

Nẵng, số 02 đường 30 Tháng 4

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

101 0402302032 CÔNG TY TNHH IZUMI CONSULTING
Tầng 4, Toà nhà Sunrise Building, 

số 25 đường 2/9

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

102 0402133881 CÔNG TY TNHH THANG MÁY GOODTECH
Tầng 5, Goodtech Tower, 234 Lê 

Thanh Nghị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
90.000 Thuế cơ sở 2

103 0402097577 CÔNG TY TNHH MTV TV REMOTE SCREEN MIRRORING
Tầng 7 toà nhà AAC, Số 218 đường 

30/4

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2

104 2902104762-001
CHI NHÁNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GĐT
Tầng 7, số 305 Núi Thành

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
207.600 Thuế cơ sở 2

105 0316776448-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TÂM

Tầng 7, Tòa nhà AAC, Lô 78-80, 

Đường 30/4

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2
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106 0401664583 CÔNG TY TNHH MTV NETHOUSE Tổ 71
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
0 Thuế cơ sở 2
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